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TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

I. Bàn họp Veneer 

1 

CT2412V1 4.891.000 

2400 1200 760 

Bàn họp verneer mặt hình chữ 

nhật. 

 

CT2412VM1 4.259.000 

Bàn họp verneer mặt hình chữ 

nhật. Mặt ngoài Veneer, mặ trong 

sử dụng Laminate 

II. Bàn họp sơn PU 

1 

CT2010H2 2.978.000 2000 1000 760 

Bàn họp mặt lượn. Chân bàn ghép 

hộp lượn cong soi rãnh trang trí. 

 

CT2412H2 3.763.000 2400 1200 760 

2 

CT2010H3 2.946.000 2000 1000 760 

Bàn họp mặt lượn. Chân bàn hình 

chữ V. 

 

CT2412H3 4.010.000 2400 1200 760 

3 

CT2010H5 

2.870.000 2000 1000 760 

Bàn họp mặt lượn hoặc mặt chữ 

nhật. Chân bàn ghép hộp trang trí 

giấy khác màu. 

 

CT2010H5CN 

CT 2412H5 

3.515.000 2400 1200 760 

CT2412H5CN 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ban-hop-hoa-phat-ct2412v1.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-ct2412vm1.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-ct2010h2.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-ct2010h2.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-ct2010h3.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-ct2010h3.html
http://hoaphat.net/ban-hop-hoa-phat-ct2010h5.html
http://hoaphat.net/ban-hop-hoa-phat-ct2010h5.html
http://hoaphat.net/ban-hop-ct2412h5.html
http://hoaphat.net/ban-hop-hoa-phat-ct2412h5-cn.html
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4 

CT2010H6 2.989.000 2000 1000 760 

Bàn họp mặt lượn. Chân bàn ghép 

hộp chữ nhật.  

 

CT2412H6 3.827.000 2400 1200 760 

5 

CT2010H7 2.989.000 2000 1000 760 

Bàn họp mặt lượn. Chân bàn ghép 

hộp chữ nhật. 

 

CT2412H7 3.827.000 2400 1200 760 

6 CT3012H1 5.655.000 3000 1200 760 
Bàn họp mặt ghép 2 phần, có 3 

chân. Chân bàn ghép hộp. 

 

7 CT3012H2 5.794.000 3000 1200 760 

Bàn họp mặt ghép 2 phần, có 3 

chân, mặt hình chữ nhật có ốp 

trang trí ở dưới mặt bàn. Chân bàn 

ghép hộp. 

 

8 CT4016H2 9.783.000 4000 1600 760 
Bàn họp quây hình hạt xoàn  có 

đợt hoa ở giữa. 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-ct2010h6.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-ct2010h6.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-ct2010h7.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-ct2010h7.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-ct3012h1.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-ct3012h2.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-sct4016h2.html
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9 

CT5022H1R8 12.470.000 

5000 2200 760 

Bàn họp quây rỗng giữa 800mm. 

Các mặt bàn chung chân. 

 

CT5022H2R8 13.964.000 
Bàn họp quây rỗng giữa 800mm. 

Mặt và chân bàn độc lập. 

CT5022H1R10 12.363.000 

5000 2200 760 

Bàn họp quây rỗng giữa 1000mm. 

Các mặt bàn chung chân 

CT5022H2R10 12.900.000 
Bàn họp quây rỗng giữa 1000mm. 

Mặt bàn và chân độc lập. 

10 CT5016H1 11.610.000 5000 1600 760 

Bàn họp quây có đợt hoa bằng 

kính ở giữa, 4 góc bàn khoét lượn 

. Chân bàn ghép hộp lượn cong.  

 

III. Bàn họp Royal 

1 

HRH1810C5 2.290.000 1800 1000 750 

Bàn họp chữ nhật gỗ Melamine, 

khung bàn làm bằng ống thép tam 

giác sơn tĩnh điện. 

 

HRH2010C5 2.483.000 2000 1000 750 

HRH2412C5 3.709.000 2400 1200 750 Bàn có 2 nắp hộp điện  

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ban-hop-cao-cap-sct5022.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-ct5022h2r8.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-ct5022h1r10.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-ct5022h2r10.html
http://hoaphat.net/ban-hop-cao-cap-sct5016.html
http://hoaphat.net/ban-hop-chan-sat-hoa-phat-hrh1810c5.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-hrh2010c5.html
http://hoaphat.net/ban-hop-chan-sat-hoa-phat-hrh2412c5.html
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2 

HRH1810C8 1.602.000 1800 1000 750 

Bàn họp 2 chân mặt bàn melamine 

 

HRH2010C8 1.720.000 2000 1000 750 

HRH2412C8 2.193.000 2400 1200 750 

3 

HRH1810 2.430.000 1800 1000 750 

Bàn họp gỗ  Melamine, mặt có ốp 

trang trí.Yếm chia 2 mảnh liên kết 

bằng trụ inox.  

 

 

HRH2010 2.784.000 2000 1000 750 

HRH2412 3.343.000 2400 1200 750 

4 
HRH4016H2 

8.460.000 4000 1600 750 

Bàn họp chữ nhật mặt gỗ 

Melamine, mặt bàn trang trí tấm 

PVC, có ổ cắm chìm. Yếm bàn ốp 

tấm Aluminum trang trí.  

 

IV. Bàn họp Newtrend 

1 NTH2010 1.704.000 2000 1000 750 

 

Bàn họp hình chữ nhật mặt gỗ 

Laminate. 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-hrh1810c8.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-hrh2010c8.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-hrh2412c8.html
http://hoaphat.net/ban-hop-hoa-phat-royal-hrh1810.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-hrh2010.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-hrh2412.html
http://hoaphat.net/ban-hop-hoa-phat-hrh4016h2.html
http://hoaphat.net/ban-hop-hoa-phat-nth2010.html
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2 NTH1000 1.295.000 Ø1000 750 Bàn họp  tròn mặt Laminate  

 

4 NTH4315 8.181.000 4300 1500 750 
Bàn họp quây hình Oval. Mặt bàn, 

chân bàn gỗ công nghiệp. 

 

V. Bàn họp Athena 

1 

ATH1000 833.000 Ø1000 750 

Bàn họp gỗ Melamine mặt tròn, 

chân chữ thập. 

 
ATH1200 1.054.000 Ø1200 750 

2 

ATH1810CN 

ATH1810OV 

ATH2010CN 

ATH2010OV 

ATH2412OV 

1.349.000 1800 1000 750 

Bàn họp gỗ Melamine mặt hình 

chữ nhật hoặc Oval.  

 

 

1.516.000 2000 1000 750 

1.828.000 2400 1200 750 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ban-hop-hoa-phat-newtrend-nth1000.html
http://hoaphat.net/ban-hop-hoa-phat-newtrend-nth4315.html
http://hoaphat.net/ban-hop-athena-ath1000.html
http://hoaphat.net/ban-hop-athena-ath1200.html
http://hoaphat.net/ban-hop-athena-ath1810cn.html
http://hoaphat.net/ban-hop-athena-ath1810ov.html
http://hoaphat.net/ban-hop-athena-ath2010cn.html
http://hoaphat.net/ban-hop-athena-ath2010ov.html
http://hoaphat.net/ban-hop-athena-ath2412ov.html
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3 ATH2412CN 1.935.000 2400 1200 750 
Bàn họp gỗ Melamine hình chữ 

nhật. Bàn có ba chân. 

 

4 

ATH2812CN 

ATH2812OV 

ATH3012CN 

ATH3012OV 

ATH3612CN 

ATH3612OV 

ATH4012CN 

ATH4012OV 

ATH4812CN 

ATH4812OV 

2.387.000 2800 1200 750 

Bàn họp gỗ Melamine, mặt hình 

chữ nhật hoặc Oval. Mặt bàn gồm 

2 phần ghép lại. 
 

 

2.752.000 3000 1200 750 

2.946.000 3600 1200 750 

3.118.000 4000 1200 750 

3.569.000 4800 1200 750 

5 ATH4016 5.676.000 4000 1600 750 

Bàn họp quây có rỗng ở giữa,  sử 

dụng đợt tài liệu  (Bàn 5115 có 

đợt hoa ở giữa) 

 

VI. Bàn họp gỗ công nghiệp SV 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ban-hop-athena-ath2412cn.html
http://hoaphat.net/ban-hop-athena-ath2812cn.html
http://hoaphat.net/ban-hop-athena-ath2812ov.html
http://hoaphat.net/ban-hop-athena-ath3012cn.html
http://hoaphat.net/ban-hop-athena-ath3012ov.html
http://hoaphat.net/ban-hop-athena-ath3612cn.html
http://hoaphat.net/ban-hop-athena-ath3612ov.html
http://hoaphat.net/ban-hop-athena-ath4012cn.html
http://hoaphat.net/ban-hop-athena-ath4012ov.html
http://hoaphat.net/ban-hop-athena-ath4812cn.html
http://hoaphat.net/ban-hop-athena-ath4812ov.html
http://hoaphat.net/ban-hop-athena-ath4016.html
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1 

SVH1000 796.000 Ø1000 750 

Bàn họp gỗ  Melamine mặt tròn. 

 

SVH1200 1.021.000 Ø1200 750 

2 

SVH1810CN,O

V 
1.338.000 1800 1000 750 

Bàn họp gỗ Melamine, mặt hình 

chữ nhật hoặc Oval.  

 

SVH2010CN,O

V 
1.505.000 2000 1000 750 

SVH2412OV 1.806.000 2400 1200 750 

3 SVH2412CN 1.892.000 2400 1200 750 
Bàn họp gỗ Melamine, mặt hình 

chữ nhật, bàn có ba chân. 

 

4 

SVH2812CN,O

V 
2.376.000 2800 1200 750 

Bàn họp gỗ Melamine có mặt bàn  

hình chữ nhật hoặc Oval.  

 

SVH3012CN,O

V 
2.741.000 3000 1200 750 

SVH3612CN,O

V 
2.924.000 3600 1200 750 

SVH4012CN,O

V 
3.096.000 4000 1200 750 

SVH4812CN,O

V 
3.548.000 4800 1200 750 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ban-hop-hoa-phat-sv-r1000.html
http://hoaphat.net/ban-hop-hoa-phat-sv-r1000.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-sv1810cn-ov.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-sv1810cn-ov.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-svh2010cn.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-svh2010cn.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-svh2412cn.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-svh2412cn.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-svh2812.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-svh2812.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-svh3012.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-svh3012.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-svh3612.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-svh3612.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-svh4012.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-svh4012.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-svh4812.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-svh4812.html
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5 SVH4016 

 

6.203.000 

 

4000 1600 750 

Bàn họp quây có rỗng giữa,  sử 

dụng đợt để tài liệu  (Bàn 5115 có 

đợt hoa ở giữa) 

 

6 SVH5115 

 

6.988.000 

 

5100 1500 750  

 

VII. Bàn hộp gỗ công nghiệp HP 

1 HPH1000 699.000 Ø1000 750 

Bàn họp gỗ công nghiệp mặt tròn 

kết hợp chân chữ thập 

 

 HPH1200 930.000 Ø1200 750 

2 

HPH1810CN,O

V 
1.183.000 1800 1000 750 

Bàn họp gỗ công nghiệp có mặt 

hình chữ nhật hoặc Oval. 

Bàn HPH2412CN có 3 chân. 

 
 

 
 

HPH2010CN,O

V 
1.387.000 2000 1000 750 

HPH2412CN,O

V 
1.596.000 2400 1200 750 

3 

HPH2812CN,O

V 
2.037.000 2800 1200 750 

Bàn họp gỗ công nghiệp có mặt 

hình chữ nhật hoặc Oval, không 

sử dụng đợt 

Bàn có 4 chân và mặt ghép từ 2 

phần. 

HPH3012CN,O

V 
2.236.000 3000 1200 750 

HPH3612CN,O

V 
2.634.000 3600 1200 750 

HPH4012CN,O

V 
3.085.000 4000 1200 750 

HPH4812CN,O

V 
3.462.000 4800 1200 750 

4 HPH4515 6.203.000 4500 1500 750 
Bàn họp quây, rỗng ở giữa,  sử 

dụng đợt tài liệu. 

 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-sv-sct4016.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-sv-sct4016.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-hp-r1000.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-hp-r1000.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-hph1810.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-hph1810.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-hph2010.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-hph2010.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-hph2412.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-hph2412.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-hph2812.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-hph2812.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-hph3012.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-hph3012.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-hph3612.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-hph3612.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-hph4012.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-hph4012.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-hph4812.html
http://hoaphat.net/ban-hop-van-phong-hph4812.html
http://hoaphat.net/ban-hop-hph4515.html

